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Tuần 6: (Từ ngày 10/10 đến 14/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai
10/10
	Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập
	

	
	
	2
	26
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2). Bài 4;5 trang 35
	GAĐT

	
	
	3
	51
	Tiếng Việt
	Đọc: Cái trống trường em – tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	52
	Tiếng Việt
	Đọc: Cái trống trường em – tiết 1
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật 1
	T2: Nặn con vật dưới đại dương
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc 1
	Bài 6:
- Ôn tập bài hát Con chim chích chòe
- Nhạc cụ: Song loan
	

	
	
	7
	
	Thể dục 2
	Bài 4: Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (2/6)
	

	Ba
11/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	M2U2L1: Measuring mass
M2U2L1: Đo lường khối lượng
	

	
	
	2
	27
	Toán
	Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1), Bài 1;2 trang 36
	GAĐT

	
	
	3
	53
	Tiếng Việt
	Chữ hoa Đ
	GAĐT

	
	
	4
	54
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Ngôi trường của em
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	11
	TNXH
	Một số sự kiện ở trường học (Tiết 1). MĐ – HĐ2
	GAĐT

	
	
	6
	11
	HĐTN
	Góc học tập của em
	GAĐT

	
	
	7
	21
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Tư
12/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	UNIT 1 Feelings (Cảm xúc)
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật 1
	Vận dụng và phát triển
	

	
	
	3
	55
	Tiếng Việt
	Đọc: Danh sách học sinh – tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	56
	Tiếng Việt
	Đọc: Danh sách học sinh – tiết 2
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	28
	Toán
	Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2). Bài 3;4 trang 37
	GAĐT

	
	
	6
	6
	Đạo đức
	Kính trọng thầy cô giáo (tiết 1) – KĐ + KP
	GAĐT

	
	
	7
	22
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Năm
13/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	S2U1R: Ôn tập chương 1
	

	
	
	2
	29
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1). Bài 1;2;3a trang 38
	GAĐT

	
	
	3
	37
	Tiếng Việt
	-Nghe-viết: Cái trống trường em
-Phân biệt: g/gh, s/x, hỏi/ngã
	GAĐT

	
	
	4
	58
	Tiếng Việt
	Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Thể dục 2
	Bài 4: Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (3/6)
	

	
	
	6
	12
	TNXH
	Một số sự kiện ở trường học (Tiết 2).HĐ3 + 4
	GAĐT

	
	
	7
	23
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Sáu
14/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	UNIT 1 Feelings (Cảm xúc)
	

	
	
	2
	30
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2). Bài 3b;4;5 trang 39
	GAĐT

	
	
	3
	59
	Tiếng Việt
	Lập danh sách học sinh (tổ)
	GAĐT

	
	
	4
	60
	Tiếng Việt
	Đọc MR:    Đọc thơ, truyện, báo về thầy cô
	Thơ, truyện

	
	Chiều
	5
	24
	HDH
	GDATGT: Lên xuống xe đạp xe máy an toàn
	Camera

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 2: Truyện “Tôi đi học”.  
	

	
	
	7
	12
	SHL
	CĐ: Góc học tập của em
	Tư liệu

	Số lượt đồ dùng dạy học      TS: ......    GA ĐT : ......
	



	
	                 Ngày  30 tháng 9 năm 2022
Tổ trưởng





                                                                                                                                           Đinh Thị Điều















































